TÌM HIỂU VỀ CÁCH TÍNH GIÁ THEO PHƯƠNG PHÁP ABC VÀ PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG TRONG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
GV: Nguyễn Thị Hồng Sương

         Phương pháp tính giá theo hoạt động (ABC) có nhiều điểm tiến bộ hơn so với phương  pháp tính giá truyền thống. Phương pháp ABC phân bổ chi phí gián tiếp chính xác hơn và còn giúp nhà quản trị biết được nguồn gốc phát sinh chi phí. Phương pháp này hiện chưa được áp dụng ở các doanh nghiệp Việt Nam, mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về phương pháp tính giá hiện đại này đã đề cập khá nhiều trong thời gian gần đây. Có nhiều nguyên nhân, có thể do: kiến thức về phương pháp ABC còn hạn chế, các nghiên cứu phương pháp ABC còn ít, chuyển sang áp dụng phương pháp ABC tốn kém chi phí, tâm lý không yên tâm của nhà quản lý khi chuyển sang phương pháp mới. Bài viết chỉ rõ ưu điểm  của phương pháp tính giá ABC so với phương pháp tính giá truyền thống.
    Cơ sở hình thành phương pháp tính giá ABC
     Hệ thống phương pháp tính giá truyền thống đã bộc lộ một số hạn chế, gây ảnh hưởng đến quyết định của nhà quản trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Những hạn chế đó là việc lựa chọn đối tượng tập hợp chi phí và kỹ thuật phân bổ chi phí gián tiếp.

      Về việc lựa chọn đối tượng tập hợp chi phí: theo các phương pháp truyền thống đối tượng tập hợp chi phí chủ yếu là các đơn đặt hàng (hệ thống xác định chi phí sản xuất theo công việc), hoặc theo phân xưởng nơi sản xuất (hệ thống xác định chi phí sản xuất theo quá trình sản xuất). Với đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, chỉ mới quan tâm đến việc tính giá thành sản phẩm, mà không chỉ ra mối liên hệ qua lại giữa các bộ phận chức năng khác nhau. Những vấn đề như chi phí gia tăng ở nguồn nào, chi phí nào giữ vai trò  trọng yếu đối với sản phẩm. Thực tế cho thấy, chi phí phát sinh ở nhiều hoạt động khác trong quá trình sản xuất, nhưng lại tập hợp chung, sau đó phân bổ theo một tiêu thức thì không chính xác cho các đối tượng chịu chi phí.

Về mặt kỹ thuật phân bổ chi phí gián tiếp, các phương pháp truyền thống thường chỉ chọn một tiêu thức để phân bổ chi phí sản xuất chung (chi phí gián tiếp). Nhưng trong thực tế, chi phí sản xuất chung bao gồm nhiều nội dung khác nhau, mỗi nội dung phát sinh có đặc điểm khác nhau. Do vậy, việc tính giá thành sản phẩm thường phản ánh không chính xác, ảnh hưởng đến quyết định của quản trị doanh nghiệp, có thể định gía bán cao hay thấp so với giá thành sản phẩm sản xuất.
Để khắc phục được những hạn chế trên, người ta bắt đầu nghiên cứu và ứng dụng phương pháp tính giá thành sản phẩm mới gọi là phương pháp tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động (phương pháp tính giá hiện đại). Điểm nổi bật của phương pháp  này là nhấn mạnh các hoạt động như là những đối tượng tập hợp chi phí chủ yếu. ABC cung cấp thông tin đáng tin cậy cho các nhà quản trị trong quá trình ra quyết định, hướng tới một giá trị cao hơn.
 Nội dung phương pháp tính giá hiện đại (ABC)
       Định giá dựa trên hoạt động ABC là một phương pháp tiếp cận chi phí mà ghi nhận các chi phí về nguồn lực cho các đối tượng tập hợp chi phí, chẳng hạn như các sản phẩm, dịch vụ hoặc khách hàng dựa trên các hoạt động đã thực hiện cho các đối tượng tập hợp chi phí. Vì vậy, nhận diện các hoạt động là vấn đề cốt lõi của phương pháp ABC.   

    Phương pháp tính giá hiện đại cần chú ý các bước sau:
Bước 1: Nhận dạng và xác định rõ các hoạt động

Bước 2: Tập hợp chi phí trực tiếp cho từng hoạt động

Bước 3: Phân bổ chi phí gián tiếp cho các hoạt động chịu chi phí

Bước 4: Tính toán tỷ lệ các hoạt động

Bước 5: Phân bổ chi phí cho đối tượng chịu chi phí thông qua tỷ lệ hoạt động đã được xác định trước đó.
  (1) So sánh phương pháp tính giá hiện đại và phương pháp tính giá tuyền thống

      Về mục tiêu cơ bản: Cả hai phương pháp này giống nhau đó là đều hướng tới mục tiêu xác định chi phí giá thành của sản phẩm, dịch vụ và cung cấp thông tin chi phí giá thành cho các cấp quản trị ra quyết định. Tuy nhiên góc độ tiếp cận, lý luận giữa hai phương pháp này khác nhau dẫn đến kết quả giá thành được tính toán theo hai phương pháp này khác nhau và đương nhiên các quyết định được đưa ra dựa trên kết quả của hai phương pháp này sẽ khác nhau.
- Phạm vi tập hợp chi phí khác nhau
      Phương pháp tính giá truyền thống đề cập chủ yếu đến việc tính toán giá thành sản phẩm, dịch vụ phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính. Còn phương pháp tính giá hiện đại ngoài mục tiêu tính toán chính xác giá thành còn đặt ra mục tiêu cung cấp thông tin chính xác cho nhà quản trị ra quyết định. Chính sự khác biệt này dẫn đến phạm vi tập hợp chi phí khác nhau và kỹ thuật tính toán cũng khác nhau.

 Phương pháp tính giá truyền thống: 

        + Đối tượng tập hợp chi phí thông thường theo nhà xưởng, quy trình sản xuất. 

         + Tiêu thức phân bổ thức phân bổ chi phí gián tiếp thường số giờ lao động hay số giờ hoạt động của máy móc thiết bị.
  Phương pháp tính giá hiện đại: 

      + Đối tượng tập hợp chi phí là những hoạt động làm phát sinh chi phí

      + Tiêu thức phân bổ chi phí gián tiếp dựa trên mối quan hệ nhân quả với chi phí.

( Khác nhau ở phạm vi tập hợp chi phí và tiêu thức phân bổ của phương pháp tính giá hiện đại cũng nhiều hơn.

 ( Phương pháp tính giá hiện đại bao gồm cả những hoạt động làm phát sinh chi phí sau khi sản phẩm, dịch vụ được cung cấp tới khách hàng như chi phí hậu mãi sau bán hàng, chi phí bảo hành SP đó,...Vì vậy, phương pháp này cung cấp thông tin chi phí giá thành đầy đủ và đáng tin cậy cho nhà quản trị ra quyết định.
- Phạm vi áp dụng 
  Phương pháp tính giá truyền thống và pp tính giá hiện đại có thế áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp, cho mọi quy trình sản xuất hay cung ứng dịch vụ từ đơn giản hay phức tạp đều áp dụng được. Tuy nhiên, phương pháp tính giá hiện đại có hieuj quả hơn trong những doanh nghiệp có đặc điểm sau:

  +  Chi phí gián tiếp chiển tỷ trọng lớn

  + Sản phẩm, dịch vụ nhiều chủng loại

  + Các loại SP yêu cầu kỹ thuật và mức độ phục vụ khác nhau

  + Quy trình sản xuất phức tạp và có sự thay đổi thường xuyên giữa các loại SP.
- Hạn chế phương pháp tính giá hiện đại
   + Ứng dụng phương pháp tính giá hiện đại tốn nhiều nguồn lực hơn pp truyền thống về thời gian, chi phí, nguồn nhân lực vận hành và đòi hỏi phải có sự kết hợp chặt chẽ nhiều bộ phận trong doanh nghiệp.
  + Phương pháp tính giá hiện đại phức tạp hơn nhiều pp tính giá truyền thống

  + Chỉ tập hợp chi phí theo hoạt động mà chưa phân ra thành biến phí và định phí trong quá trình tập hợp chi phí và tính toán giá thành SP vì vậy việc cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định ngắn hạn bị hạn chế.

+  Không phù hợp DN có quy trình SX đơn giản, SP ít chủng loại và chi phí gián tiếp chiểm tỷ trọng nhỏ.

Minh họa

Công ty XYZ sản xuất 2 loại sản phẩm  K và L. Có số liệu về tình hình sản xuất kinh doanh như sau:
                                  Bảng 1: Tình hình sản xuất thực tế

	Chỉ tiêu
	SP K
	SP L

	Số lượng sản phẩm sản xuất (SP)
	5.000
	20.000

	Giá bán đơn vị
	$400
	$200

	Chi phí NVLTT và CP NCTT cho 1 SP
	$200
	$80

	Tổng giờ công trực tiếp SX (giờ)
	25.000
	75.000

	Số giờ công sản xuất 1 SP (giờ)
	5
	3,75


 Công ty lựa chọn tiêu thức phân bổ là số giờ công trực tiếp, tổng chi phí sản xuất chung ước tính là $ 2.000.000, tổng số giờ công trực tiếp dự kiến là 100.000 giờ
( Tỷ lệ phân bổ CP SXC $20/giờ.

                 Bảng 2: Giá thành sản phẩm theo phương pháp truyền thống

	Chỉ tiêu
	SP K
	SP L

	Giá bán đơn vị
	$400
	$200

	Giá thành sản xuất
	
	

	Chi phí NVLTT và CP NCTT cho 1 SP
	$ 200
	$ 80

	Chi phí SXC phân bổ
	$100
	$75

	Giá thành đơn vị
	$300
	$155

	Lãi trên một SP
	$100
	$45


Công ty sử dụng phương pháp tính giá hiện đại trong DN ( xem  các bảng sau)
	Hoạt động
	Chi phí
	Tiêu thức phân bổ
	Mức độ hoạt động
	Tổng cộng

	
	
	
	SP K
	SP L
	

	Kiểm tra
	$125.000
	Số giờ
	5.000
	7.500
	12.500

	Cài đặt
	$300.000
	Số lần cài đặt
	200
	100
	300

	Chạy máy
	$1.500.000
	Số giờ máy chạy
	50.000
	100.000
	150.000

	Đóng gói
	$75.000
	Số lần đóng gói
	5.000
	10.000
	15.000

	Tổng cộng
	$2.000.000
	
	
	
	


          Xác định tỷ lệ phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng hoạt động

	Hoạt động
	Chi phí
	Tổng mức độ hoạt động
	Tỷ lệ phân bổ cho 1 đơn vị hoạt động

	Số giờ
	$125.000
	12.500
	$10

	Số lần cài đặt
	$300.000
	300
	$1.000

	Số giờ chạy máy
	$1.500.000
	150.000
	$10

	Số lần đóng gói
	$75.000
	15.000
	$5


                 Xác định tỷ lệ chi phí chung phân bổ cho từng sản phẩm
	Hoạt động
	Tỷ lệ
	Sản phẩm K (5.000SP)
	Sản phẩm L (20.00 SP)

	
	
	Mức độ hoạt động
	Tổng số
	Đơn vị
	Mức độ hoạt động
	Tổng số
	Đơn vị

	Kiểm tra
	$10
	5.000
	$ 50.000
	$10
	7.500
	$75.000
	$ 3,75

	Cài đặt
	$1.000
	200
	$200.000
	$40
	100
	$100.000
	$5

	Chạy máy
	$ 10
	50.000
	$500.000
	$100
	100.000
	$1.000.000.000
	$50

	Đóng gói
	$ 5
	5.000
	$25.000
	$5
	10.000
	$50.000
	$2,5

	Tổng cộng
	
	
	$775.000
	$155
	
	$1.225.000
	$ 61,25


                    Bảng 3: Giá thành sản xuất theo phương pháp tính giá hiện đại
	Chỉ tiêu
	SP K
	SP L

	Giá bán đơn vị
	$400
	$200

	Giá thành sản xuất
	
	

	Chi phí NVLTT và CP NCTT cho 1 SP
	$ 200
	$ 80

	Chi phí SXC phân bổ
	$155
	$61,25

	Giá thành đơn vị
	$355
	$141,25

	Lãi trên một SP
	$45
	$58,75


      Qua bảng so sánh kết quả trên, xác định giá thành của SP K và L cho thấy, việc xác định giá thành theo phương pháp truyền thống có thể thiếu chính xác điều này ảnh hưởng đến việc ra quyết định của nhà quản trị.
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